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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi)
Câu 1. 

a)Tính giá trị biểu thức: T= +5.
b) Giải phương trình 2x - 3 =1.
c) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): y = 3x + m - 2 đi qua điểm A(0;1).
Câu 2

a) Giải hệ phương trình: 

b) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết AB = 3a, AH = a. Tính theo a độ dài AC và BC.
c)  Tìm giá trị của m để phương trình 2x2 - 5x + 2m - 1= 0 có hai nghiệm 
Câu 3) Một đội máy xúc được thuê đào 20000 m3 đất để mở rộng hồ Dầu Tiếng. Ban đầu đội dự định mỗi ngày đào một lượng đất nhất định để hoàn thành công việc, nhưng sau khi đào được 5000m3thì đội được tăng cường thêm một số máy xúc nên mỗi ngày đào thêm được 100 m3, do đó đã hoàn thành công việc trong 15 ngày. Hỏi ban đầu đội dự định mỗi ngày đào bao nhiêu mỏ đất?
[bookmark: _GoBack]Câu 4)  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) và có đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn lần lượt ngoại tiếp tam giác DBH và tam giác ECH.
Câu 10. (1,0 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính 2R (kí hiệu là (O;2R)) và đường tròn tâm O' bán kính R (kí hiệu là (O';R)) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm A. Lấy điểm B trên đường tròn (O;2R) sao cho góc BAO = 30°, tia BA cắt đường tròn (O';R) tại điểm C (khác điểm A). Tiếp tuyến của đường tròn (O';R) tại điểm C cắt đường thẳng BO tại điểm . Tính theo R diện tích tam giác ABE.
---HẾT---
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Caul.

4B, A20

Ph hip:Ap dung cong thizc: 4B = |4B
ving bl Ap deay e vt a=1"

Cich giai:

T=+16+5=

Ciu2

Phuong phip:
Duing thing (d)di qua didm 4 (x,;y, ) khi &6 toa & diém A théa min phuong trinh duémg thing (d). Ta thay
X=X =, vio phuong trinh duémg thing (d) & tim m.

Cich gidi:

Duéng thing (d):y=3x+m~2 i quadiém 4(0:1) nén thayx=0;y=

vio phuong trinh duéng thing (d)ta
duoc:1=3.0+m-2&m=3

Viy véim =3 thi duong thing (d) di qua diém A.




image5.jpeg
Phuong phip:

Lip bang gid tri cdc diém ma timg 5 thi di qua sau d6 néi chiing lai véi nhau ta dvoc mét dudng cong d6 chinh
14 85 thi cdn tim.

Ciich giai

V& dd thi ham 56

=T ndeo— 1

Trén mit phing toa d6 ldy cic didm A(=2;-8): B(-L—2); 0(0;0); C(1;—2):D(2-8)
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D5 thi ciia ham 56 y=-2x" di qua cc diém A, B. O, C. D c6 toa dd nhu trén.
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Cius:
Phuong phip:

Giai hé phuong trinh bing phuong phip thé hoic céng dai sé.

Cich gidi:

3x-2y=4

Gii hé phuong trinh
ERaln {X+3y:5

Pr2y=4 _ [3x-2y=pix=5-3 |
{x+3y 5 S laweoy 55 Ty 2

Viyhé phuong trinh 6 nghiém duynhit (x »)= (1)
Cius:

Phuong phip:

St dung hé thitc long cia tam gidc ABC vuéng tai A cé duwémg cao AH va dinh 1§ Pi-ta-go dé tinh cic doan
thing cdn tinh.

Cichgi

Chotam gidc ABC vuéng tai A c6 dwong cao AH (H € BC).Biét 4B =3a, AH:%a Tinh theo a d6 dii

AC vi BC.
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H

Ap dung dinh 1y' Pi-ta-go cho tam gidc ABH vuéng tai H taco

o (3fegrm-

Ap dung hé thircluong cho tam gidc ABC vuéng tai A véi duomg cao AH tacs

=BHHC& HC=

AL (12 V' 9a_l6a
] 3 5
ﬁBC:BHJrHC:g?aJr?:Sa

Ap dung dinh 1§ Pi-ta-go cho tam gidc ABC vuéng tai A taco

(C?=BC? - 4B* =(5a)' ~(3a)' =(4a)’ = AC=4a
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Viy AC =4a. BC=5a

CiuT:

Phuong phip:

+)Tim diéu kién ciia m dé phuongfinh d3 cho cé hai nghiém phin biét.
+) Ap dung hé thivc Vi-ét va két hop v6i Mﬂ

Cich gii:

Tim gid tr cila 7 dé phuong trinh 2% —5x+ 2m—1=0 c6 hai nghiém phan biét x; vi x, théa man:
Bgs 1S
Y

5 xn 2

Phuong trinh 3 cho c6 hai nghiém phin biét & A> 06 5 ~4.2.(2m~1)>0

©25-16m+8>0
©16m<33
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Véim <§ thi phuong trinh d cho cé hai nghiém phin biét x;, x,

i Htx=
Ap dung hé thire Vi-ét ta cb

%% =——

u@wudéo

Vorm :g o o e
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Cau8:
Phuong phip:

Giai bai toan bing cich 1ip phuong trinh:
+) Goi 4n va dit diéu kién cho 4n.

+)Biéu dién cic dai luong chira biét theo 4n va dai lvong da biét

+)Dua vio gia thiét cia bii tod
+)Giai phuong trinh tim 4n va d6i ¢
Cich gii:

Mst d6i may xic dwoc thué dio 20000 »° dit ¢ mé rong hé Dau Tiéng. Ban ddu i du dinh mi ngay dio
mét luong @it nhit dinh dé hoan thinh céng viéc, nhung sau khi dio dwoc 5000 »7' thiddi duocting cudng
thém mét sé mdy xic nén méi ngiy dio thém dwoc 100 7, do d6 di hoan thinh céng viéc trong 35 ngay. Hoi

‘ban diu d6i du dinh m3i ngiy dio bao nhiéu m’ dit?

Goisé midy xic duocthué i x (mdy) (xeN*).

20000

Mai ngiy déi mdy xic dio dwocsé m’ ditla:

x
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Sau khi duoc ting thém sé mdy xic thi mi ngdy déi miy xic dio dwoc sé m’ ditla:

Séngay d6i mdy xic dio dwoc 200005000 = 15000 »° dit1a:

15000- 10000 (agiy).
Mbmophﬁ‘fvhndoo

x, 150x
T 2004x
© x(200+x)+4.150x = 35.4(x +200)
© 7 +800x=140x+ 28000
& x +660x-28000=0

© (x—40)(x+700)=

{x—m:n Q|:x:4ﬂ (em)

<
x+700=0" | x=-7000 (ktm)

20000 _500.,7° g

Viyméi ngay déi miy xic dio duoc

20000

£

+100 ()
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Cau9.

Chotam gidc ABC c6 ba géc nhon (4B < AC) vi c6 duéng cao AH (H thude canh BC). Goi D, E lin luot1i

trung diém ciia ABva AC. Chimg minh DE 13 tiép tuyén chung ciia hai duéng trén 1dn luot ngoai tiép tam gidc
DBHviECH

Phuong phip:

St dung tinh chit: Gécnéi tiép va goc tao béi tia tiép tuyén vi ddy cung ciing chin mét cung ciia cing 1 duéng.
tron thi bing nhau

Cich gii:

doo
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Ta c6: D, E lin Ivot 13 trung diém ciia AB vi AC nén DE 13 duong trung binh cia tam gidc ABC = DE//BC
= EDH =DHE (so le trong)

Tam gisc AHB vuéng tai H, cé HD 13 duémg trung tuyén tmg v6i canh huyén AB = HD %AB AD =DB

= ADHB cén tai D = DHE = DBH (hai géc & ddy ciia tam gidc cin).
= EDH =DBH
Lai c6 géc DBH 14 géc néi tiép chin cung DH ciia dudng trdn ngoai tiép tam gisc DBH.

Géc EDH nim tao béi ddy cung DH va tia DE véi D thugc duéng tron ngoai tiép tam gisc DBH, nim &vi tri
g6ctao bi tia tiép tuyén va ddy cung, chin cung DH ciia durong trén ngoai tiép tam giic DBH.

= DE la tiép tuyén tai D ciia duéng trdn ngoai tiép tam gisc DBH.
Chimg minh twong twta c6 - DEH = EHC = ECH

Lai c6 géc ECH 14 géc néi tiép chin cung EH ciia duéng tron ngoai tiép tam gidc ECH.

Géc DEH nim tao béi diy cung EH va tia ED, nim & vi tri géc tao béi tia tiép tuyén va ddy cung, chin cung

EH ciia dudng trdn ngoai tiép tam gidc ECH.
= DE 1 tiép tuyén tai E ciia dudng tron ngoai tiép tam gidc ECH.

ViyDE la tiép tuyén chung ciia hai dwong tron 1dn lwot ngoai tiép tam gidc DBH va ECH.
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Caulo:

Cho dudng trén tim O bén kinh 2R (ki hiéu (O: 2R) v duémg trén tim O° bén kinh R (ki hiéu (O'; R)) tid
xicngodi nhau tai A. Liy diém B trén dudmg trén (O: 2R) sao cho BAO =30°, tia BA cét duéng tron (O": R)
tai diém C (C khic A). Tiép tuyén ciia dudng trén (O'; R) tai diém C cit dudng thing BO tai diém E. Tinh
theo R dién tich tam gidc ABE

Tam gidc OAB c6 OA = OB = AOAB cin tai O = OAB = 0BA=30"




image16.jpeg
60° (g6c néi tiép va goc & tim cing chin cung AC).

Xét tam gidc EBC c6 OBA+ ACE =30° +60° =90° = ABCE vuéng tai E. Ta c6

AC =R3: 4B = 2R3 BC w+AdRJ+2RJ 3R3.

NG

= EC=BC.cos60=3R. 37

Goi H, K ldn luot 13 trung diém cia AB vi AC.

= OH L 4B, 0'K L AC. (méi lién hé gita duémg kinh vi ddy cung)
5 notai H b o B

Xét AAOH vudng tai H c6: AH = 0A.cos30' :ZRT:R\E

= AB=24H = 2R,

Xét AMO'K vuéngtai K c6: AK =0'Acos30° =R ? #
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= AC=24K=R-S.
= BC=AB+AC=2R3+R3 =3R\3.

3R _27RS3
1

=5, =2BEEc=L3p 5
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